
Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP SC_UDCB_SN1 (Tin học cơ bản)

Ngày thi: 16/05/2021Cơ sở: Hợp Đồng Đào Tạo TTTH_ĐH.KHTN (020)

Tại: TC NÔNG LÂM BD

Mã số Điểm
TN

Lưu Minh Anh 26/03/2005 Hậu Giang1 Vắng thi26032005ANH 0.0

Mang Nguyễn Nguyệt Anh 08/10/2003 Bình Thuận2 6.0 Rớt08102003ANH 4.3

Nguyễn Bùi Kỳ Anh 07/09/2005 Bình Dương3 1.0 Rớt07092005ANH 2.7

Nguyễn Phạm Phương Anh 31/03/2005 Bình Dương4 3.6 Rớt31032005ANH 4.3

Nguyễn Thị Kiều Anh 04/12/2005 Hậu Giang5 8.404122005ANH 5.0

Nguyễn Thị Kim Anh 29/08/2005 Bình Dương6 3.9 Rớt29082005ANH 4.3

Nguyễn Vũ Kim Anh 03/09/2003 Tp.HCM7 7.403092003ANH 5.0

Nguyễn Thị Kim Chi 01/08/2005 Bình Dương8 Vắng thi01082005CHI 0.0

Phùng Thị Mỹ Chi 19/11/2005 Bình Dương9 5.019112005CHI 6.7

Dương Thị Xuân Diệu 26/03/2005 Tây Ninh10 3.6 Rớt26032005DIEU 4.7

Trần Ngọc Thanh Diệu 27/09/2005 Bình Dương11 4.3 Rớt27092005DIEU 3.7

Tống Doanh Doanh 07/04/2004 Bình Dương12 6.107042004DOANH 5.0

Lê Thị Thùy Dung 09/08/2005 Bình Phước13 8.309082005DUNG 7.3

Nguyễn Thụy Thu Duyên 28/11/2005 Bình Dương14 4.1 Rớt28112005DUYEN 7.0

Nguyễn Thị Hồng Đào 11/06/2005 Bình Phước15 Vắng thi11062005DAO 0.0

Trần Thị Hương Giang 28/03/2005 Bình Phước16 2.2 Rớt28032005GIANG 4.7

Bùi Nguyễn Quỳnh Giao 15/11/2004 Bình Dương17 1.3 Rớt15112004GIAO 5.3

Nguyễn Thị Hà 23/09/2002 Đăk Lăk18 9.223092002HA 8.0

Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/09/2004 Gia Lai19 2.4 Rớt01092004HANG 3.0

Trần Gia Hân 30/11/2004 Bình Dương20 0.8 Rớt30112004HAN 2.7

Đậu Thị Ngọc Huyền 26/05/2003 Bình Dương21 Vắng thi26052003HUYEN 0.0

Võ Thị Thùy Lam 15/03/2002 Đồng Tháp22 3.1 Rớt15032002LAM 4.3

Nguyễn Ngọc Loan 18/10/2005 Bình Dương23 1.2 Rớt18102005LOAN 3.7

Phạm Thái Kiều My 28/10/2005 Bình Dương24 5.028102005MY 5.0

Võ Ngọc Kim Ngân 21/11/2005 Tp.HCM25 4.4 Rớt21112005NGAN 4.0

Lê Đỗ Xuân Nghi 26/11/2003 Bình Dương26 8.126112003NGHI01 7.0

Phan Thị Kim Ngọc 01/02/2002 Cần Thơ27 8.101022002NGOC 7.0



Dương Anh Nhi 12/01/2005 Bình Dương28 5.012012005NHI 6.7

Nguyễn Đoàn Thanh Như 29/10/2004 Bình Dương29 Vắng thi29102004NHU 0.0

Phạm Thị Quỳnh Như 14/04/2005 Bình Dương30 Vắng thi14042005NHU 0.0

Trần Ngọc Hồng Như 23/09/2005 Bình Dương31 Vắng thi23092005NHU 0.0

Số thi đạt: 10 Số thi rớt: 14 Số vắng thi: 7

Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc



Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP SC_UDCB_SN2 (Tin học cơ bản)

Ngày thi: 16/05/2021Cơ sở: Hợp Đồng Đào Tạo TTTH_ĐH.KHTN (020)

Tại: TC NÔNG LÂM BD

Mã số Điểm
TN

Lê Cẩm Nhung 26/07/2005 Bình Dương1 2.6 Rớt26072005NHUNG 5.7

Lê Nguyễn Khánh Phát 19/10/2003 Quảng Ngãi2 Vắng thi19102003PHAT 0.0

Đỗ Thanh Phong 08/02/2002 Bình Dương3 Vắng thi08022002PHONG 0.0

Đặng Đỗ Ngọc Phụng 12/07/2004 Tp.HCM4 3.6 Rớt12072004PHUNG 5.0

Võ Tiểu Phụng 30/05/2004 Hậu Giang5 2.2 Rớt30052004PHUNG 5.7

Chu Mạnh Quân 10/03/2005 Hà Nội6 5.710032005QUAN 6.7

Trần Bé Tâm 01/01/1988 Cà Mau7 6.501011988TAM02 7.0

Lâm Thị Sơn Tuyền 24/02/2005 Bình Dương8 5.724022005TUYEN 6.7

Lê Ninh Minh Tuyền 18/12/2005 Bình Dương9 5.018122005TUYEN 5.0

Nguyễn Văn Thanh 24/11/2004 Thái Bình10 5.624112004THANH02 5.0

Phan Thị Anh Thảo 10/07/2003 Đồng Tháp11 6.110072003THAO01 6.3

Võ Huỳnh Thanh Thảo 06/03/2005 Bình Dương12 2.2 Rớt06032005THAO 4.3

Vũ Thị Thảo 30/09/2003 Thanh Hóa13 6.830092003THAO 8.0

Mai Lệ Thùy 14/08/2004 Bình Dương14 Vắng thi14082004THUY 0.0

Ngô Hoàng Thủy 29/03/2000 Đồng Nai15 8.029032000THUY 8.0

Phan Thị Anh Thư 07/08/2000 Đồng Tháp16 7.107082000THU 7.3

Nguyễn Hồng Thy 11/03/2004 Tiền Giang17 6.211032004THY 6.0

Nguyễn Ngọc Thùy Trang 10/08/2003 Bình Dương18 6.610082003TRANG 7.0

Bùi Diệu Mai Trân 17/06/2005 Bình Dương19 0.4 Rớt17062005TRAN 5.7

Trần Ngọc Bảo Trân 24/11/2005 Bình Dương20 5.024112005TRAN 5.3

Lê Thị Bích Trăm 07/10/2005 Hậu Giang21 Vắng thi07102005TRAM 0.0

Huỳnh Hương Trinh 09/06/2003 Bình Dương22 Vắng thi09062003TRINH 0.0

Nguyễn Ngọc Yến Trinh 05/10/2005 Bình Dương23 5.005102005TRINH 5.0

Đoàn Thanh Trúc 15/08/2004 Bình Dương24 2.6 Rớt15082004TRUC 5.7

Nguyễn Thiên Trường 04/03/2005 Bình Dương25 5.004032005TRUONG 5.0

Đỗ Thị Thúy Vy 13/10/2003 Bình Dương26 5.013102003VY 5.7

Huỳnh Võ Thúy Vy 18/12/2005 Bình Phước27 Vắng thi18122005VY 0.0



Nguyễn Khánh Vy 18/09/2005 Bình Dương28 6.218092005VY 6.0

Đào Thị Xinh 15/11/2003 Bình Dương29 5.115112003XINH 5.3

Lê Thị Như Ý 03/08/2005 Bình Dương30 5.003082005Y 8.3

Nguyễn Ngọc Như Ý 28/12/2005 Bình Dương31 6.028122005Y 6.0

Số thi đạt: 19 Số thi rớt: 6 Số vắng thi: 6

Phê duyệt TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc

Tổng số học viên: 62
Tổng số dự thi: 49
Tổng số đạt: 29
Tỉ lệ đạt: 59 %


